BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ, ĐỊNH MỨC THỜI GIAN LÀM VIỆC CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
NĂM HỌC 2025-2026
(Kèm theo Quyết định số 112/QĐ-MNXH ngày 06/3/2026 của Hiệu trưởng Trường Mầm non Xuân Hồng)

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Nhiệm vụ cụ thể
	Định mức thời gian làm việc/tuần
	Chế độ giảm định giờ dạy
	Chế độ chính sách đã được hưởng

	1
	Bà Đinh Thị Nhâm
	- Bí thư chi bộ

- Hiệu trưởng
	- Lãnh đạo chi bộ

- Quản lý trường học

- Dạy 2 tiết/tuần khối nhà trẻ
	40 tiết/tuần
	Không
	PCCV : 0,5

	2
	Bà Vũ Thị Hường
	- Phó Bí thư chi bộ

- Phó Hiệu trưởng
	- Lãnh đạo chi bộ

- Quản lý trường học

- Dạy 4 tiết/tuần khối mẫu giáo
	40 tiết/tuần
	Không
	PCCV : 0,35

	3
	Bà Đỗ Thị Phượng
	- Tổ trưởng CM tổ MG 5 tuổi.

- Giáo viên
	- Chỉ đạo hoạt động Tổ MG 5 tuổi

- Phụ trách lớp 5TA1. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi BGH phân công.
	40 tiết/tuần
	3 giờ/tuần
	PCCV : 0,2

	4
	Bà Nguyễn Thị Quyên
	- Tổ trưởng CM tổ MG 4 tuổi.

- Giáo viên
	- Chỉ đạo hoạt động Tổ MG 4 tuổi

- Phụ trách lớp 4TB1. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi BGH phân công.
	40 tiết/tuần
	3 giờ/tuần
	PCCV : 0,2

	5
	Bà Nguyễn Thị Lụa
	- Tổ trưởng CM tổ MG 3 tuổi.

- Giáo viên
	- Chỉ đạo hoạt động Tổ MG 3 tuổi

- Phụ trách lớp lớp 3TC4. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi BGH phân công.
	40 tiết/tuần
	3 giờ/tuần
	PCCV : 0,2

	6
	Bà Nguyễn Thị Phong Lan
	- Tổ trưởng CM tổ Nhà trẻ.

- Giáo viên
	- Chỉ đạo hoạt động Tổ Nhà trẻ

- Phụ trách lớp 2TD1. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi BGH phân công.
	40 tiết/tuần
	3 giờ/tuần
	PCCV : 0,2

	7
	Bà Nguyễn Thị Kim Thu
	- Chi ủy viên

- Tổ phó CM tổ MG 5 tuổi

- Giáo viên
	- Chỉ đạo hoạt động Tổ MG 5 tuổi
- Phụ trách lớp 5TA7. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi BGH phân công.
	40 tiết/tuần
	1 giờ/tuần
	PCCV : 0,15

	8
	Bà Phạm Thị Lan
	- Tổ phó CM tổ MG 4 tuổi

- Giáo viên
	- Chỉ đạo hoạt động Tổ MG 4 tuổi

- Phụ trách lớp 4TB4. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi BGH phân công.
	40 tiết/tuần
	1 giờ/tuần
	PCCV : 0,15

	9
	Bà Nguyễn Thị Thu
	- Tổ phó CM tổ MG 3 tuổi

- Giáo viên
	- Chỉ đạo hoạt động Tổ MG 3 tuổi

- Phụ trách lớp 3TC3. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi BGH phân công.
	40 tiết/tuần
	1 giờ/tuần
	PCCV : 0,15

	10
	Bà Đinh Thị Hoa
	- Tổ phó CM tổ Nhà trẻ

- Giáo viên
	- Chỉ đạo hoạt động Tổ Nhà trẻ

- Phụ trách lớp 2TD4. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi BGH phân công.
	40 tiết/tuần
	1 giờ/tuần
	PCCV : 0,15

	11
	Bà Nguyễn Thị Nhài
	- Chi ủy viên

- Giáo viên 

- Tổ trưởng CM tổ Nấu ăn
	- Chỉ đạo hoạt động Tổ Nấu ăn

- Giáo viên phụ các lớp MG 5 tuổi. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi BGH phân công.
	40 tiết/tuần
	3 giờ/tuần
	PCCV : 0,2

	12
	Bà Nguyễn Thị Thu Hà
	- Giáo viên 

- Bí thư ĐTN CSHCM


	- Chỉ đạo hoạt động tổ chức ĐTN
- Phụ các lớp nhà trẻ. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi BGH phân công.
	40 tiết/tuần
	2 giờ/tuần
	Được trừ 2 giờ/tuần
(Nghỉ CĐ thai sản T11/2025-T4/2026)

	13
	Bà Đặng Thị Hải Hà
	- Giáo viên

- Kiêm nhiệm công tác Văn thư
	- Giáo viên phụ các lớp MG 3 tuổi. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi BGH phân công.
	40 tiết/tuần
	2 giờ/tuần
	Được trừ 2 giờ/tuần

	14
	Bà Phạm Thị Thuý
	Giáo viên
	- Phụ trách lớp 5TA1. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi BGH phân công.
	40 tiết/tuần
	Không
	Không

	15
	Bà Đinh Thị Tưới
	Giáo viên
	- Phụ trách lớp 5TA2 ; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác của người GV khi được BGH và tổ (khối) phân công.
	40 tiết/tuần
	Không
	Không

	16
	Bà Đào Thị Mùi
	Giáo viên
	- Phụ trách lớp 5TA2; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác của người GV khi được BGH và tổ (khối) phân công.
	40 tiết/tuần
	Không
	Không

	17
	Phan Thị Hiếu
	Giáo viên
	- Phụ trách lớp 5TA3 ; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác của người GV khi được BGH và tổ (khối) phân công.
	40 tiết/tuần
	Không
	Không

	18
	Bà Đặng Thị Thanh Hương
	Giáo viên
	- Phụ trách lớp 5TA3; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác của người GV khi được BGH và tổ (khối) phân công.
	40 tiết/tuần
	Không
	Không

	19
	Bà Đặng Thị Thư
	Giáo viên


	- Phụ trách lớp 5TA4 ; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác của người GV khi được BGH và tổ (khối) phân công.
	40 tiết/tuần
	Không
	Không

	20
	Bà Đặng Thị Hảo
	Giáo viên
	- Phụ trách lớp 5TA4; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác của người GV khi được BGH và tổ (khối) phân công.
	40 tiết/tuần
	Không
	Không

	21
	Bà Nguyễn Thị Hường
	Giáo viên
	- Phụ trách lớp 5TA5 ; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác của người GV khi được BGH và tổ (khối) phân công.
	40 tiết/tuần
	Không
	Không

	22
	Bà Nguyễn Thị Nhẫn
	- Chi ủy viên

- Giáo viên
	- Phụ trách lớp 5TA6 ; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác của người GV khi được BGH và tổ (khối) phân công.
	40 tiết/tuần
	Không
	Không

	23
	Bà Lê Thị Diệu
	Giáo viên
	- Phụ trách lớp 5TA6; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác của người GV khi được BGH và tổ (khối) phân công.
	40 tiết/tuần
	Không
	Không

	24
	Bà Vũ Thị Sen
	Giáo viên
	- Phụ trách lớp 5TA7; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác của người GV khi được BGH và tổ (khối) phân công.
	40 tiết/tuần
	Không
	Không

	25
	Bà Nguyễn Thị Thuý Hằng
	Giáo viên
	- Phụ trách lớp 5TA8 ; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác của người GV khi được BGH và tổ (khối) phân công.
	40 tiết/tuần
	Không
	Không

	26
	Bà Phạm Thị Hiên
	Giáo viên
	- Phụ trách lớp 5TA8; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác của người GV khi được BGH và tổ (khối) phân công.
	40 tiết/tuần
	Không
	Không

	27
	Bà Phạm Thị Chi
	Giáo viên
	- Phụ các lớp mẫu giáo; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác của người GV khi được BGH và tổ (khối) phân công.
	40 tiết/tuần
	Không
	Không

	28
	Bà Nguyễn Thị Huế
	Giáo viên
	- Phụ trách lớp 4TB1 ; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác của người GV khi được BGH và tổ (khối) phân công.
	40 tiết/tuần
	Không
	Không

	29
	Bà Nguyễn Thị Nhung
	Giáo viên
	- Phụ trách lớp 4TB2; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác của người GV khi được BGH và tổ (khối) phân công.
	40 tiết/tuần
	Không
	Không

	30
	Bà Nguyễn Thị Hợi
	Giáo viên
	- Phụ trách lớp 4TB2; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác của người GV khi được BGH và tổ (khối) phân công.
	40 tiết/tuần
	Không
	Không

	31
	Bà Đặng Thị Thu Hồng
	Giáo viên 
	- Phụ trách lớp 4TB3 ; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác của người GV khi được BGH và tổ (khối) phân công.
	40 tiết/tuần
	Không
	Không

	32
	Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc
	Giáo viên
	- Phụ trách lớp 4TB3; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được BGH và tổ (khối) phân công.
	40 tiết/tuần
	Không
	Không

	33
	Bà Vũ Thị Huyền Trang
	Giáo viên
	- Phụ trách lớp 4TB4; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác của người GV khi được BGH và tổ (khối) phân công.
	40 tiết/tuần
	Không
	Không

	34
	Bà Nguyễn Thị Chiên
	Giáo viên
	- Phụ trách lớp 4TB5; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác của người GV khi được BGH và tổ (khối) phân công.
	40 tiết/tuần
	Không
	Không

	35
	Bà Phạm Hải Yến
	Giáo viên
	- Phụ trách lớp 4TB5; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác của người GV khi được BGH và tổ (khối) phân công.
	40 tiết/tuần
	Không
	Không

	36
	Bà Trần Thị Lý
	Giáo viên
	- Phụ trách lớp 3TC1 ; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác của người GV khi được BGH và tổ (khối) phân công.
	40 tiết/tuần
	Không
	Không

	37
	Bà Đinh Thị Dung
	Giáo viên
	- Phụ trách lớp 3TC1 ; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác của người GV khi được BGH và tổ (khối) phân công.
	40 tiết/tuần
	Không
	Không

	38
	Bà Vũ Thị Châm
	Giáo viên 
	- Phụ trách lớp 3TC2 ; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác của người GV khi được BGH và tổ (khối) phân công.
	40 tiết/tuần
	Không
	Không

	39
	Bà Nguyễn Thị Hoa

(Sinh năm 1993)
	Giáo viên 
	- Phụ trách lớp 3TC2 ; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác của người GV khi được BGH và tổ (khối) phân công.
	40 tiết/tuần
	Không
	Không

	40
	Bà Nguyễn Thị Hương
	Giáo viên
	- Phụ trách lớp 3TC3; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác của người GV khi được BGH và tổ (khối) phân công.
	40 tiết/tuần
	Không
	Không

	41
	Bà Vũ Thị Thanh
	Giáo viên
	- Phụ trách lớp 3TC4; 
- Thực hiện các nhiệm vụ của người giáo viên do tổ trưởng phân công.
	40 tiết/tuần
	Không
	Không

	42
	Bà Lã Thị Thoan
	Giáo viên
	- Phụ trách lớp 3TC5; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác của người GV khi được BGH và tổ (khối) phân công.
	40 tiết/tuần
	Không
	Không

	43
	Bà Bùi Thị Hồng Minh
	Giáo viên
	- Phụ trách lớp 3TC5; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác của người GV khi được BGH và tổ (khối) phân công.
	40 tiết/tuần
	Không
	Không

	44
	Bà Phạm Thị Thanh Hoa
	Giáo viên
	- Phụ trách lớp 3TC6; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác của người GV khi được BGH và tổ (khối) phân công.
	40 tiết/tuần
	Không
	Không

	45
	Bà Nguyễn Thị Thiên Lý
	Giáo viên
	- Phụ trách lớp 3TC6; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác của người GV khi được BGH và tổ (khối) phân công.
	40 tiết/tuần
	Không
	Không

	46
	Bà Đào Thị Huệ
	Giáo viên
	- Phụ trách lớp 2TD1 ; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác của người GV khi được BGH và tổ (khối) phân công.
	40 tiết/tuần
	Không
	Không

	47
	Bà Phạm Thị Tính
	Giáo viên
	- Phụ trách lớp 2TD2 ; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác của người GV khi được BGH và tổ (khối) phân công.
	40 tiết/tuần
	Không
	Không

	48
	Bà Đặng Thị Quế
	Giáo viên
	- Phụ trách lớp 2TD2 ; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác của người GV khi được BGH và tổ (khối) phân công.
	40 tiết/tuần
	Không
	Không

(Nghỉ CĐ thai sản T01/2026-T6/2026)

	49
	Bà Lê Thị Tuyến
	Giáo viên
	- Phụ trách lớp 2TD3 ; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác của người GV khi được BGH và tổ (khối) phân công.
	40 tiết/tuần
	Không
	Không

	50
	Bà Nguyễn Thị Hoa

(Sinh năm 1987)
	Giáo viên
	- Phụ trách lớp 2TD3 ; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác của người GV khi được BGH và tổ (khối) phân công.
	40 tiết/tuần
	Không
	Không

	51
	Bà Nguyễn Thị Tươi
	Giáo viên
	- Phụ trách lớp 2TD4 ; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác của người GV khi được BGH và tổ (khối) phân công.
	40 tiết/tuần
	Không
	Không

	52
	Bà Vũ Thị Oanh
	Giáo viên
	- Phụ trách lớp 2TD5 ; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác của người GV khi được BGH và tổ (khối) phân công.
	40 tiết/tuần
	Không
	Không

	53
	Bà Phạm Thị Quy
	Giáo viên
	- Phụ trách lớp 2TD5 ; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác của người GV khi được BGH và tổ (khối) phân công.
	40 tiết/tuần
	Không
	Không

	54
	Bà Nguyễn Thị Hồng Thơm
	Giáo viên
	- Phụ trách lớp 2TD6 ; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác của người GV khi được BGH và tổ (khối) phân công.
	40 tiết/tuần
	Không
	Không

	55
	Bà Nguyễn Thị Huê
	Giáo viên
	- Phụ trách lớp 2TD6 ; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác của người GV khi được BGH và tổ (khối) phân công.
	40 tiết/tuần
	Không
	Không

	56
	Bà Phạm Thị Thu Hương
	Giáo viên


	- Phụ trách lớp 2TD7 ; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác của người GV khi được BGH và tổ (khối) phân công.
	40 tiết/tuần
	Không
	Không

	57
	Bà Nguyễn Thị Nga
	Giáo viên
	- Phụ trách lớp 2TD7 ; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác của người GV khi được BGH và tổ (khối) phân công.
	40 tiết/tuần
	Không
	Không

	58
	Bà Nguyễn Thị Lộc
	Giáo viên
	- Phụ trách lớp 2TD2; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác của người GV khi được BGH và tổ (khối) phân công.
	40 tiết/tuần
	Không
	Không

	59
	Bà Đoàn Hoàng Yến
	Nhân viên kế toán
	- Phụ trách tài chính, tài sản nhà trường

- Thực hiện các nhiệm vụ khác của người GV khi được BGH và tổ (khối) phân công.
	40 tiết/tuần
	Không
	Không

	60
	Bà Đỗ Thị Hồng
	Nhân viên nấu ăn
	- Nấu ăn khu Hành Thiện

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được BGH và tổ (khối) phân công.
	40 tiết/tuần
	Không
	Không

	61
	Bà Đặng Thị Đào
	Nhân viên nấu ăn
	- Nấu ăn khu Hành Thiện

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được BGH và tổ (khối) phân công.
	40 tiết/tuần
	Không
	Không

	62
	Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan
	Nhân viên nấu ăn
	- Nấu ăn khu Hành Thiện

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được BGH và tổ (khối) phân công.
	40 tiết/tuần
	Không
	Không

	63
	Bà Phạm Thị Vân
	Nhân viên nấu ăn
	- Nấu ăn khu Hành Thiện

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được BGH và tổ (khối) phân công.
	40 tiết/tuần
	Không
	Không

	64
	Bà Đào Thị Hồng Bích
	Nhân viên nấu ăn
	- Nấu ăn khu Tiên Dũng

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được BGH và tổ (khối) phân công.
	40 tiết/tuần
	Không
	Không

	65
	Bà Đặng Thị Trang
	Nhân viên nấu ăn
	- Nấu ăn khu Tiên Dũng

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được BGH và tổ (khối) phân công.
	40 tiết/tuần
	Không
	Không

	66
	Bà Tăng Thị Yến
	Nhân viên nấu ăn
	- Nấu ăn khu Phú Thủy

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được BGH và tổ (khối) phân công.
	40 tiết/tuần
	Không
	Không

	67
	Bà Phạm Thị Hằng
	Nhân viên nấu ăn
	- Nấu ăn khu Phú Thủy

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được BGH và tổ (khối) phân công.
	40 tiết/tuần
	Không
	Không

	68
	Bà Vũ Thị Duyên
	Nhân viên nấu ăn
	- Nấu ăn khu Hồng Thiện

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được BGH và tổ (khối) phân công.
	40 tiết/tuần
	Không
	Không

	69
	Bà Vũ Thị Tơ
	Nhân viên nấu ăn
	- Nấu ăn khu Hồng Thiện

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được BGH và tổ (khối) phân công.
	40 tiết/tuần
	Không
	Không


* Ghi chú :

1/ Hiện 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham gia quản lý và trông trẻ buổi trưa đều được thanh toán phụ cấp theo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2026.

2/ Lưu ý những quy đổi giảm định mức kiêm nhiệm các hoạt động (nhiệm vụ) sau khi được cấp có thẩm quyền phân công :

- Giáo viên mầm non kiêm vị trí việc làm hỗ trợ giáo dục người khuyết tật được giảm 2 giờ dạy/tuần; 
- Giáo viên mầm non kiêm vị trí việc người làm thư viện (phụ trách cả phòng Thư viện) được giảm 2 giờ dạy/tuần; 

- Giáo viên mầm non trong thời gian tập sự được giảm 5 giờ dạy/tuần; 

- Giáo viên nữ có con nhỏ 12 tháng tuổi trở xuống được giảm 5 giờ dạy/tuần; 

- Giáo viên mầm non đi khám, chữa bệnh (không vượt quá thời gian quy định) được hiệu trưởng đồng ý và có Giấy xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền được tính đủ giờ dạy định mức của ngày hôm đó; 

- Giáo viên dạy lớp có trẻ khuyết tật học hòa nhập, cứ có 01 trẻ khuyết tật/lớp, mỗi giáo viên được giảm 30 phút/ngày.
- Báo cáo viên được cấp có thẩm quyền triệu tập: Cứ 1 giờ giảng (1 tiết dạy) được tính tương đương với 1 giờ dạy ở lớp.

- Giáo viên dạy minh họa sinh hoạt chuyên môn: Cứ 1 tiết dạy được tính tương đương với 1 giờ dạy ở lớp.

- Giáo viên được cấp có thảm quyền triệu tập làm Ban giám khảo các cuộc thi: Chấm 1 tiết dạy trực tiếp được tính tương đương với 1 giờ dạy ở lớp./.
